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TỜ TRÌNH  

Về Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 42/2019/NĐ-CP 

của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản 

Kính gửi: Chính phủ 

Thực hiện Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2021, Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chủ trì, xây dựng Nghị định của Chính 

phủ (sau đây viết tắt là Dự thảo Nghị định) thay thế Nghị định số 42/2019/NĐ-CP 

của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản, 

trình Chính phủ xem xét, ban hành Nghị định, như sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH 

1. Về căn cứ pháp lý 

Ngày 13/11/2020, tại Kỳ họp thứ 10 Khóa 14, Quốc hội nước Cộng hòa 

xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua Luật số 67/2020/QH14 sửa đổi bổ sung 

một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, vì vậy các Nghị 

định quy định về phạt vi phạm hành chính cần thiết phải thay đổi để phù hợp 

với quy định của Luật, cụ thể: 

- Quy định đối với hành vi vi phạm hành chính nhiều lần; 

- Quy định về hành vi vi phạm hành chính đã kết thúc và hành vi vi 

phạm hành chính đang thực hiện;  

- Quy định các hình thức xử phạt vi phạm hành chính, biện pháp khắc 

phục hậu quả trong từng lĩnh vực quản lý nhà nước; hình thức xử phạt, mức xử 

phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính; 

đối tượng bị xử phạt; thẩm quyền xử phạt, mức phạt tiền cụ thể theo từng chức 

danh và thẩm quyền lập biên bản đối với vi phạm hành chính; việc thi hành 

các hình thức xử phạt vi phạm hành chính, các biện pháp khắc phục hậu quả 

trong từng lĩnh vực quản lý nhà nước; 

- Quy định về thời hiệu xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy 

sản là 02 năm; 

- Quy định về thời hạn tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành 

nghề, đình chỉ hoạt động cụ thể đối với một hành vi vi phạm hành chính là 

mức trung bình của khung thời gian tước, đình chỉ được quy định đối với hành 
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vi đó; nếu có tình tiết giảm nhẹ thì thời hạn tước, đình chỉ có thể giảm xuống 

nhưng không được thấp hơn mức tối thiểu của khung thời gian tước, đình chỉ; 

nếu có tình tiết tăng nặng thì thời hạn tước, đình chỉ có thể tăng lên nhưng 

không được vượt quá mức tối đa của khung thời gian tước, đình chỉ. 

- Một số chức danh có thay đổi về mức tiền phạt; thay đổi về giá trị tang 

vật, phương tiện bị tịch thu. 

- Thay đổi tên của một số chức danh có thẩm quyền xử phạt của các 

lực lượng Công an nhân dân, Biên phòng, Cảnh sát biển, Quản lý thị trường 

và Hải quan…; 

- Quy định về thẩm quyền xử phạt của Kiểm ngư. 

- Bổ sung quy định về thẩm quyền xử phạt của Kiểm lâm. 

2. Về yêu cầu thực tiễn 

Ngày 16/5/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 42/2019/NĐ-CP quy 

định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản, sau hơn 02 năm áp 

dụng thi hành Nghị định này đã mang lại một số kết quả đáng nghi nhận trong 

việc ngăn chặn hành vi khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không 

theo quy định của Ủy ban Nghề cá Châu Âu với mục tiêu gỡ thẻ “Vàng” đối với 

thủy sản xuất khẩu của Việt Nam, cụ thể: các chức danh có thẩm quyền xử phạt 

đã tăng cường công tác xử phạt, mức xử phạt được nâng lên cũng phần nào nâng 

cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong việc thực thi pháp luật về thủy sản.   

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện đã xuất hiện một số khó 

khăn vướng mắc, tồn tại, hạn chế cần được khắc phục như:  

- Mức phạt của một số hành vi quy định tại Nghị định này còn cao so 

với thu nhập của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh với quy mô nhỏ, 

ngư dân thực hiện khai thác thủy sản với các phương tiện nghề cá nhỏ, do đó 

cần chia nhỏ mức phạt để phù hợp với từng nhóm tàu cá, quy mô sản xuất, 

vùng hoạt động để đảm bảo tính khả thi khi quyết định xử phạt vi phạm hành 

chính được ban hành; 

- Một số hành vi cần phải bổ sung để đảm bảo có căn cứ để xử phạt như: 

(1) Hành vi cập nhật các thông tin về thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi 

trường nuôi trồng thủy sản vào cơ sở dữ liệu không đúng, không đầy đủ làm ảnh 

hưởng đến quyền lợi của người tiêu dùng; (2) hành vi không duy trì điều kiện 

của cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản và cơ sở sản xuất thức ăn thủy 

sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản đã được cấp Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện; (3) hành vi nhập khẩu giống thủy sản không có tên trong 

Danh mục loài thủy sản được phép kinh doanh tại Việt Nam mà chưa đến mức 

truy cứu trách nhiệm hình sự; (4) hành vi sản xuất, mua bán, nhập khẩu, sử dụng 

thức ăn thủy sản có chứa kháng sinh, chất cấm dùng trong nuôi trồng thủy sản; 
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(5) hành vi sản xuất, nhập khẩu thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường 

nuôi trồng thủy sản có chứa kháng sinh, chất cấm dùng trong nuôi trồng thủy 

sản; (6) hành vi nuôi mỗi loài thủy sản không có trong Danh mục loài thủy sản 

được phép kinh doanh tại Việt Nam; (7) hành vi cung cấp thiết bị giám sát hành 

trình không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo quy định; (8) hành vi không báo cáo 

về việc lắp thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá cho cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền theo quy định; (9) hành vi cung cấp kẹp chì hoặc kẹp chì cho thiết bị 

giám sát hành trình tàu cá không đúng quy định; (10) hành vi tháo thiết bị giám 

sát hành trình trên tàu cá khi đang hoạt động trên biển…. 

- Một số biện pháp khắc phục hậu quả và hình thức xử phạt cần rà soát, 

sửa đổi, bổ sung đề phù hợp với yêu cầu của thực tiễn. 

- Một số hành vi cần được mở rộng cho nhiều chức danh có thẩm quyền 

được tiến hành xử phạt để đảm bảo hành vi vi phạm được phát hiện và xử lý kịp 

thời, tăng cường năng lực thanh tra, kiểm tra, xử phạt trong lĩnh vực thủy sản. 

- Quy định về trình tự, biện pháp áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả 

trong lĩnh vực thủy sản. 

Xuất phát từ những lý do trên, việc ban hành Nghị định quy định xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản thay thế Nghị định số 

42/2020/NĐ-CP ngày 16/5/2019 của Chính phủ là rất cần thiết. 

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH 

1. Mục đích 

- Quy định chi tiết một số nội dung được giao Chính phủ tại Luật số 

67/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành 

chính năm 2012. 

- Khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực 

hiện Nghị định số 42/2019/NĐ-CP của Chính phủ ngày 16/5/2019 quy định 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản. 

- Thúc đẩy người dân tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về 

thủy sản, đặc biệt các quy định về chống khai thác bất hợp pháp, không báo 

cáo và không theo quy định. 

2. Quan điểm 

- Việc xây dựng dự thảo Nghị định phải bảo đảm tính đồng bộ, thống 

nhất với Hiến pháp và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, đặc biệt 

là các quy định của Luật Thủy sản, Bộ luật hình sự, Luật Xử lý vi phạm hành 

chính năm 2012 và Luật số 67/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012…để tạo cơ sở thống nhất cho việc 

thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản. 
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- Kế thừa các quy định tại Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 

quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản, sửa đổi các hành 

hành vi không còn phù hợp, bổ sung các hành vi mới được quy định tại Luật 

Thủy sản và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật.  

- Phù hợp với khuyến nghị của Ủy ban Châu Âu đối với yêu cầu chống 

khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. 

III. QUÁ TRÌNH SOẠN THẢO NGHỊ ĐỊNH  

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã triển khai xây dựng Dự thảo 

Nghị định theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 

2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật số 80/2015/QH13 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/ 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật, với những hoạt động cơ bản sau: 

1. Ngày 02/4/2021, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

đã ban hành Quyết định số 1397/QĐ-BNN-TCTS về việc thành lập Ban soạn 

thảo, Tổ biên tập xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 42/2019/NĐ-CP 

ngày 16/5/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực thủy sản. 

2. Rà soát, đánh giá các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến 

Dự thảo Nghị định đang có hiệu lực thi hành.  

3. Tổ chức sơ kết, đánh giá sau 02 năm triển khai, thực hiện các quy 

định tại Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản, qua đó đề xuất những hạn chế, bất 

cập và kiến nghị sửa đổi. 

4. Tổ chức các cuộc họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập; các cuộc họp, hội 

thảo, hội nghị, khảo sát có sự tham gia của các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức có 

liên quan để tham vấn về các nội dung Dự thảo Nghị định; xây dựng Dự thảo 

Nghị định, dự thảo Tờ trình. 

5. Đăng tải Dự thảo Nghị định lấy ý kiến rộng rãi trên Cổng thông tin 

điện tử của Chính phủ và Cổng thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn theo quy định. 

6. Lấy ý kiến bằng văn bản của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 

Chính phủ, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan về Dự 

thảo Nghị định, Dự thảo Tờ trình. Đến ngày 15/9/2021, Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn đã nhận được 60 văn bản tham gia góp ý của 11 Bộ, 49 địa 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-34-2016-nd-cp-quy-dinh-chi-tiet-bien-phap-thi-hanh-luat-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-312070.aspx
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phương, 01 Hội; 01 Hiệp hội; 01 Trung tâm và ý kiến của các đơn vị có liên 

quan đến lĩnh vực thủy sản thuộc Bộ. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

đã nghiêm túc tổng hợp, nghiên cứu, giải trình, tiếp thu các ý kiến góp ý và 

chỉnh lý Dự thảo Nghị định, hoàn thiện hồ sơ Dự thảo Nghị định theo quy định. 

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CHÍNH CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH 

1. Bố cục  

Dự thảo Nghị định có 04 Chương, 62 Điều được kết cấu như sau:  

Chương I: Quy định chung, gồm 05 Điều (từ Điều 1 đến Điều 5). 

Chương này quy định phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; thời hiệu 

xử phạt vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả; 

mức phạt tiền và thẩm quyền phạt tiền và áp dụng xử phạt vi phạm hành chính. 

Chương II: Hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và biện pháp 

khắc phục hậu quả, gồm 38 Điều, 09 Mục (từ Điều 6 đến Điều 44). 

Mục 1. Vi phạm các quy định về bảo vệ nguồn lợi thủy sản. 

Mục 2. Vi phạm các quy định về giống thủy sản. 

Mục 3. Vi phạm các quy định về thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi 

trường nuôi trồng thủy sản. 

Mục 4. Vi phạm các quy định về nuôi trồng thủy sản. 

Mục 5. Vi phạm các quy định về khai thác thủy sản. 

Mục 6. Vi phạm các quy định về quản lý tàu cá và thuyền viên tàu cá 

Mục 7. Vi phạm các quy định về thu gom, sơ chế, chế biến, bảo quản, 

vận chuyển thủy sản. 

Mục 8. Vi phạm các quy định về ngành nghề dịch vụ thủy sản. 

Mục 9. Cản trở hoạt động quản lý nhà nước về thủy sản. 

Chương III: Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng biện 

pháp khắc phục hậu quả trong hoạt động thủy sản, gồm 15 Điều (từ Điều 45 

đến Điều 59). 

Chương này quy định cụ thể thẩm quyền xử phạt của các cơ quan có thẩm 

quyền và người có thẩm quyền xử phạt hành chính theo quy định của Luật xử lý 

vi phạm hành chính; thẩm quyền xử phạt được phân định trên cơ sở chức năng, 

nhiệm vụ quản lý của từng cơ quan và yêu cầu về chuyên môn trong xử lý hành 

vi vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản; áp dụng biện pháp ngăn chặn vi 

phạm hành chính và bảo đảm việc xử phạt vi phạm hành chính; trình tự, thủ tục 

thực hiện tục xử phạt hành chính trong hoạt động khai thác và bảo vệ nguồn lợi 

thủy sản; quản lý tàu cá; áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả; sử dụng phương 

tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ trong việc phát hiện hành vi vi phạm. 

Chương IV: Điều khoản thi hành, gồm 03 Điều (từ Điều 60 đến Điều 62). 
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Chương này quy định về hiệu lực thi hành, điều khoản chuyển tiếp và 

trách nhiệm hướng dẫn thi hành. 

2. Nội dung cơ bản của Dự thảo Nghị định 

2.1. Chương I: Quy định chung, gồm 05 Điều (từ Điều 1 đến Điều 5). 

a) Về phạm vi điều chỉnh: 

Xác định hành vi vi phạm trong hoạt động thủy sản bao gồm 09 nội 

dung, cụ thể như sau: 

- Vi phạm các quy định về bảo tồn, bảo vệ, tái tạo và phát triển nguồn 

lợi thủy sản; 

- Vi phạm các quy định về quản lý giống thủy sản;  

- Vi phạm các quy định về nuôi trồng thủy sản;  

- Vi phạm các quy định về thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường 

trong nuôi trồng thủy sản;  

 - Vi phạm các quy định về khai thác thủy sản; 

-  Vi phạm các quy định về tàu cá và thuyền viên tàu cá; 

-  Vi phạm các quy định về thu gom, sơ chế, bảo quản, lưu giữ, vận chuyển, 

chế biến, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu thủy sản; 

-  Vi phạm các quy định về ngành nghề dịch vụ thủy sản; 

- Cản trở hoạt động quản lý nhà nước về thủy sản. 

b) Về đối tượng bị xử phạt: 

Áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước 

ngoài có hành vi vi phạm hành chính liên quan đến hoạt động thủy sản trong 

phạm vi lãnh thổ, vùng nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc 

quyền kinh tế và thềm lục địa thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài 

phán quốc gia của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; tổ chức, cá 

nhân Việt Nam hoạt động khai thác thủy sản ở ngoài vùng biển Việt Nam. 

Như vậy, Dự thảo Nghị định quy định áp dụng đối với tổ chức, cá nhân 

Việt Nam hoạt động khai thác thủy sản ở ngoài vùng biển Việt Nam. Quy định 

như vậy nhằm bảo đảm các hành vi vi phạm trong hoạt động khai thác thủy 

sản được xử lý triệt để và đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, đặc biệt trong thời 

điểm Ủy ban Châu Âu đang cảnh báo “Thẻ Vàng” đối với sản phẩm thủy sản 

có nguồn gốc từ khai thác của Việt Nam. 

c) Về thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính:  

- Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản là 02 (hai) năm.  

- Quy định về thời điểm để tính thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính. 
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- Quy định về hành vi vi phạm được xác định là đã kết thúc và thời điểm 

chấm dứt hành vi vi phạm; hành vi vi phạm đang thực hiện. 

- Bổ sung quy định: “Vi phạm hành chính nhiều lần hoặc tái phạm trong 

lĩnh vực thủy sản mà chưa được quy định cụ thể trong Nghị định này được coi 

là tình tiết tăng nặng trong xử phạt vi phạm hành chính.”, nhằm tạo điều kiện 

thuận lợi trong quá trình thực hiện xử phạt. 

d) Hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả:  

- Tuân thủ quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính. 

- Quy định về các biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực thủy sản 

thuộc thẩm quyền của Chính phủ. 

- Quy định về mức phạt tiền tối đa, nguyên tắc áp dụng đối với một số 

hành vi vi phạm. 

đ) Về mức phạt tiền, thẩm quyền phạt tiền và nguyên tắc xác định mức 

vi phạm về chất lượng thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường trong nuôi 

trồng thủy sản:  

Về mức phạt tiền: mức phạt tiền tối đa cho một hành vi vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực thủy sản đối với cá nhân vi phạm là 1.000.000.000 đồng, 

đối với tổ chức vi phạm là 2.000.000.000 đồng. Quy định rõ như vậy để tránh 

có cách hiểu khác trong quá trình triển khai thực hiện. 

Về nguyên tắc áp dụng: bổ sung quy định về nguyên tắc áp dụng đối với 

hành vi sử dụng tàu lưới kéo đôi để thực hiện hành vi vi phạm hành chính 

được xử lý như hành vi sử dụng tàu lưới kéo đơn thực hiện hành vi vi phạm; 

hành vi sử dụng tàu lưới kéo đôi để thực hiện hành vi vi phạm hành chính 

được xử lý như hành vi sử dụng tàu lưới kéo đơn thực hiện hành vi vi phạm; 

hành vi vi phạm pháp luật do cơ quan tiến hành tố tụng hình sự thụ lý, giải 

quyết nhưng sau đó lại có quyết định không khởi tố vụ án hình sự, quyết định 

hủy bỏ quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định đình chỉ điều tra hoặc 

quyết định đình chỉ vụ án chuyển sang xử phạt vi phạm hành chính, thì căn cứ 

tính chất, mức độ, hậu quả hành vi vi phạm để áp dụng xử phạt hành vi vi 

phạm theo quy định tại Nghị định này. Quy định này nhằm khắc phục khó 

khăn trong áp dụng tại Nghị định số 42/2019/NĐ-CP. 

2.2. Chương II. Hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và biện 

pháp khắc phục hậu quả, gồm 38 điều, 09 Mục (từ Điều 6 đến Điều 44) 

a) Mục 1. Vi phạm các quy định về bảo vệ nguồn lợi thủy sản: quy định 

về hành vi vi phạm và hình thức xử phạt đối với vi phạm quy định về bảo vệ 

môi trường sống của các loài thủy sản, bảo vệ các loài thủy sản, quản lý các 

loài thủy sản nguy cấp, quý hiếm, các hoạt động bị nghiêm cấm tại các phân 

khu chức năng trong khu bảo tồn biển. 
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So với Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 của Chính phủ, 

Dự thảo Nghị định đã chia nhỏ một số hành vi vi phạm theo chiều dài tàu cá, 

bổ sung hành vi vi phạm đối với loài thủy sản thuộc Phụ lục II Công ước về 

buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp chưa đến mức 

truy cứu trách nhiệm hình sự để đảm bảo phù hợp với thực tiễn, với từng chức 

danh có thẩm quyền xử phạt. Điều chỉnh một số từ ngữ để phù hợp với Luật số 

67/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành 

chính năm 2012. 

b) Mục 2. Vi phạm các quy định về giống thủy sản: quy định về hành vi 

vi phạm và hình thức xử phạt đối với vi phạm về quản lý giống thủy sản; điều 

kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản; nhập khẩu, xuất khẩu giống thủy 

sản; khảo nghiệm giống thủy sản; vận chuyển, nhãn hàng hóa giống thủy sản; 

giấy chứng nhận, văn bản cho phép, giấy phép về giống thủy sản. 

So với Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 của Chính phủ, tại 

mục này đã bổ sung các hành vi vi phạm như: Cơ sở sản xuất, ương dưỡng 

giống thủy sản bố mẹ không duy trì một trong các điều kiện sản xuất, ương 

dưỡng giống thủy sản; Sản xuất, ương dưỡng và kinh doanh giống thủy sản 

không có tên trong Danh mục loài thủy sản được phép kinh doanh tại Việt 

Nam hoặc chưa được công nhận hoặc chưa được cơ quan có thẩm quyền cho 

phép. Bổ sung biện pháp khắc phục hậu quả như: Đình chỉ hoạt động sản xuất, 

ương dưỡng giống thủy sản của cơ sở vi phạm. 

Điều chỉnh một số từ ngữ để phù hợp với Luật số 67/2020/QH14 sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012. 

c) Mục 3. Vi phạm các quy định về thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi 

trường nuôi trồng thủy sản: quy định về hành vi vi phạm và hình thức xử phạt đối 

với vi phạm về quản lý thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng 

thủy sản; về điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi 

trồng thủy sản; về chất lượng trong sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi 

trường nuôi thủy sản; về điều kiện cơ sở mua bán, nhập khẩu thức ăn thủy sản, 

sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản; về chất lượng trong mua bán 

thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường thủy sản; về chất lượng trong nhập 

khẩu thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản; về sản 

xuất, mua bán thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản 

hết hạn sử dụng; về sử dụng chất cấm trong nuôi trồng thủy sản, sản xuất, mua 

bán, nhập khẩu thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản; 

về khảo nghiệm thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản; 

về giấy chứng nhận, văn bản cho phép, giấy phép về thức ăn thủy sản, sản phẩm 

xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản. 



9 

So với Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 của Chính phủ, tại 

mục này đã bổ sung các hành vi vi phạm như: hành vi cập nhật không đúng hoặc 

không đủ thông tin về thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng 

thủy sản; hành vi lưu giữ, vận chuyển, giới thiệu thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý 

môi trường nuôi trồng thủy sản lưu thông thị trường mà không cập nhật thông tin 

theo quy định; hành vi không duy trì điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản, sản 

phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản theo quy định. 

Bổ sung biện pháp khắc phục hậu quả như: Đình chỉ hoạt động sản 

xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản của cơ 

sở vi phạm. Đây là những nội dung được phát hiện còn thiếu trong quá trình 

thực thi Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 của Chính phủ. Việc 

bổ sung các quy định này sẽ khắc phục được tình trạng bỏ lọt hành vi vi phạm.  

d) Mục 4. Vi phạm các quy định về nuôi trồng thủy sản: quy định về 

hành vi vi phạm và hình thức xử phạt đối với vi phạm về điều kiện nuôi trồng 

thủy sản; về nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, trồng cấy nhân tạo loài thủy sản 

thuộc Phụ lục của Công ước quốc tế về buôn bán các loài động vật, thực vật 

hoang dã nguy cấp; loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm; về sử dụng khu vực 

biển được giao không thu tiền sử dụng để nuôi trồng thủy sản; về sử dụng khu 

vực biển được giao có thu tiền để nuôi trồng thủy sản. 

Tại mục này đã bổ sung hành vi vi phạm: Địa điểm nuôi trồng thủy sản 

không đúng với vị trí đã đăng ký; nuôi mỗi loài thủy sản không có trong Danh 

mục loài thủy sản được phép kinh doanh tại Việt Nam; sử dụng chất cấm trong 

nuôi trồng thủy sản; bổ sung biện pháp khắc phục hậu quả như: Buộc vây bắt, 

tiêu diệt thủy sản sống bị thoát ra môi trường tự nhiên. 

đ) Mục 5. Vi phạm các quy định về khai thác thủy sản: quy định về hành 

vi vi phạm và hình thức xử phạt đối với vi phạm về giấy phép khai thác thủy 

sản; về hạn ngạch khai thác thủy sản; về vùng khai thác thủy sản; về sử dụng 

ngư cụ, thiết bị khai thác thủy sản; về sử dụng điện để khai thác thủy sản; về 

sử dụng chất độc, thực vật có độc tố để khai thác thủy sản; về ghi, nộp nhật ký 

khai thác thủy sản; về đưa tàu cá, ngư dân đi khai thác thủy sản ở vùng biển 

của quốc gia, vùng lãnh thổ khác hoặc vùng biển thuộc quyền quản lý của Tổ 

chức nghề cá khu vực; về hoạt động khai thác thủy sản của tổ chức, cá nhân 

nước ngoài có tàu cá hoạt động trong vùng biển Việt Nam; về chuyển tải hoặc 

hỗ trợ tàu cá đã được xác định có hành vi khai thác bất hợp pháp; về treo Quốc 

kỳ của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên tàu cá. 

- Đối với nhóm hành vi nghiêm trọng, bổ sung các hành vi vi phạm như 

sau: Cung cấp thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá không đảm bảo yêu cầu kỹ 

thuật theo quy định; cung cấp kẹp chì hoặc kẹp chì thiết bị giám sát hành trình 



10 

tàu cá không đúng quy định; vượt qua đường ranh giới ngoài của vùng khơi. 

Những hành vi có tác động lớn đến hoạt động khai thác bất hợp pháp. Trong 

thời gian qua các hành vi này được phát hiện nhiều tuy nhiên không xử phạt 

được vì thiếu quy định. Do vậy, đã bổ sung vào Dự thảo Nghị định để đảm bảo 

không bỏ lọt hành vi vi phạm đặc biệt là các hành vi được xếp vào nhóm hành 

vi nghiêm trọng. Nội dung này đã được nhiều địa phương và Bộ Quốc phòng đề 

xuất cần thiết phải đưa vào Dự thảo Nghị định và được thực thi nghiêm. 

- Một số hành vi được chia theo chiều dài của tàu cá để đảm bảo việc áp 

dụng và phù hợp với thực tiễn như: hành vi sử dụng tàu cá làm nghề lưới kéo, 

nghề và ngư cụ kết hợp ánh sáng (trừ nghề câu mực) khai thác thủy sản tại 

vùng biển ven bờ; Sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 06 mét đến dưới 12 

mét khai thác thủy sản không đúng nghề ghi trong Giấy phép khai thác thủy 

sản; hành vi chuyển tải hoặc vận chuyển nguồn lợi thủy sản từ tàu cá khai thác 

thủy sản mà không có Giấy phép khai thác hoặc Giấy phép hết hạn hoặc không 

duy trì hoặc vô hiệu hóa thiết bị giám sát hành trình trong quá trình hoạt động 

trên biển; hành vi chuyển tải hoặc vận chuyển nguồn lợi thủy sản từ tàu cá 

khai thác thủy sản trái phép ở ngoài vùng biển Việt Nam; không có hoặc 

không nộp hoặc ghi không đúng hoặc ghi không đầy đủ nhật ký khai thác thủy 

sản, nhật ký thu mua chuyển tải thủy sản theo quy định đối với tàu cá có chiều 

dài lớn nhất từ 24 mét trở lên; không mang bản chính hoặc bản sao có chứng 

thực Giấy phép khai thác thủy sản khi tàu cá hoạt động trên biển… 

e) Mục 6: Vi phạm các quy định về quản lý tàu cá và thuyền viên tàu cá: 

quy định về hành vi vi phạm và hình thức xử phạt đối với vi phạm về bảo đảm 

an toàn kỹ thuật tàu cá; về quản lý trang thiết bị cứu sinh, thiết bị thông tin liên 

lạc, thiết bị giám sát trên tàu cá; về giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá; về 

đánh dấu tàu cá, đánh dấu ngư cụ đang sử dụng tại ngư trường; về đăng ký tàu 

cá; về nhập khẩu tàu cá (không áp dụng đối với trường hợp tàu cá do Chính 

phủ, tổ chức, cá nhân nước ngoài viện trợ cho Việt Nam); về quản lý thuyền 

viên tàu cá. 

So với Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 của Chính phủ, 

tại mục này đã bổ sung các hành vi vi phạm như: không mang Giấy chứng 

nhận an toàn kỹ thuật tàu cá khi hoạt động theo quy định; không đánh dấu 

nhận biết tàu cá hoặc đánh dấu sai quy định trong trường hợp sử dụng tàu 

cá có chiều dài lớn nhất từ 06 mét đến dưới 12 mét; không mang bản chính 

hoặc bản sao có chứng thực Giấy phép khai thác thủy sản khi tàu cá hoạt 

động; Không bố trí đủ định biên an toàn tàu cá theo quy định;  không báo 

cáo, báo cáo không kịp thời, không đúng, không đầy đủ hoặc không cập 

nhật dữ liệu theo quy định đối với tàu cá cập cảng, rời cảng, sản lượng và 

thành phần loài thủy sản, sản lượng thủy sản bốc dỡ qua cảng cá theo quy 
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định; thu gom, mua bán, sơ chế, bảo quản, vận chuyển thủy sản có nguồn 

gốc từ khai thác bất hợp pháp hoặc loài thủy sản không có tên trong Danh 

mục loài thủy sản được phép kinh doanh tại Việt Nam…Việc bổ sung các 

hành vi này sẽ giúp cơ quan quản lý nâng cao ý thức của người dân thông 

qua việc xử phạt vi phạm hành chính. 

g) Mục 7. Vi phạm các quy định về ngành nghề dịch vụ thủy sản: quy định 

về hành vi vi phạm và hình thức xử phạt đối với vi phạm về điều kiện cơ sở đóng 

mới, cải hoán tàu cá; quy định khác về đóng mới, cải hoán tàu cá; về điều kiện cơ 

sở đăng kiểm tàu cá; về thực hiện giám sát kỹ thuật tàu cá đóng mới, cải hoán; về 

kinh doanh trang thiết bị cứu sinh phục vụ hoạt động thủy sản; hoạt động cảng cá, 

bến cá, khu neo đậu tránh trú bão tàu cá. 

Về cơ bản mức phạt tiền và hành vi vi phạm được quy định tại Mục này 

đã kế thừa quy định tại Nghị định số 42/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản. 

h) Mục 8. Vi phạm các quy định về thu gom, sơ chế, chế biến, bảo quản, 

vận chuyển thủy sản: quy định về hành vi vi phạm và hình thức xử phạt đối 

với vi phạm về thu gom, sơ chế, bảo quản, vận chuyển thủy sản; về tạm nhập; 

về chế biến thủy sản. 

Tại mục này đã chia nhỏ khối lượng thủy sản có được thông qua hành vi vi 

phạm bị thu gom, mua bán, lưu giữ, sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển thủy 

sản. Việc chia nhỏ để đảm bảo tính khả thi trong quá trình thực hiện xử phạt. 

 Một số mức phạt tiền, hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc 

phục hậu quả được điều chỉnh, bổ sung nhằm phù với tình hình thực tiễn. 

i) Mục 9. Cản trở hoạt động quản lý nhà nước về thủy sản:  

Về cơ bản mức phạt tiền và hành vi vi phạm được quy định tại Mục này 

đã kế thừa quy định tại Nghị định số 42/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản. 

Để phù hợp với yêu cầu thực tiễn, Dự thảo Nghị định đã bổ sung một số 

hành vi vi phạm, sửa đổi một số hành vi vi phạm, giảm một số mức phạt tiền đối 

với hành vi vi phạm của tổ chức, cá nhân có quy mô sản xuất nhỏ để phù hợp với 

thực tiễn và đảm bảo tính khả thi khi Quyết định xử phạt được ban hành. 

2.3. Chương III. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng 

biện pháp khắc phục hậu quả trong hoạt động thủy sản, gồm 15 Điều (từ Điều 

45 đến Điều 59). 

Chương này quy định cụ thể thẩm quyền xử phạt của các cơ quan có 

thẩm quyền và người có thẩm quyền xử phạt hành chính theo quy định của 

Luật Xử lý vi phạm hành chính. Thẩm quyền xử phạt được phân định trên cơ 

sở chức năng, nhiệm vụ quản lý của từng cơ quan và yêu cầu về chuyên môn 
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trong xử lý các loại hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản. Áp 

dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm việc xử phạt vi phạm hành chính. 

Quy định về thẩm quyền xử phạt trong dự thảo Nghị định được quy định 

trên cơ sở Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi, bổ sung năm 2020 trong 

lĩnh vực thủy sản và khoản 1, Điều 105 của Luật Thủy sản năm 2017, trong đó 

quy định chức danh được phạt tối đa đến 1.000.000.000 tỷ đồng, như: Tổng 

cục trưởng Tổng cục Thủy sản, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chỉ huy 

trưởng Bộ đội biên phòng cấp tỉnh, Cục trưởng Cục Cảnh sát biển. 

Thẩm quyền xử phạt của các chức danh cũng được cân nhắc trên có sở 

phân định rõ phạm vi xử phạt vi phạm hành chính theo chức năng, nhiệm vụ 

được giao cho các chức danh để có quy định phù hợp. 

So với quy định tại Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 của 

Chính phủ, Dự thảo Nghị định đã bổ sung một số chức danh có thay đổi theo 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính (Luật số 

67/2020/QH14) về mức tiền phạt, các hành vi được xử phạt. 

Bổ sung một số chức danh được quyền xử phạt trong lĩnh vực thủy sản 

như: Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát giao thông, Trưởng phòng 

nghiệp vụ thuộc Cục Quản lý xuất nhập cảnh; Trưởng phòng Công an cấp tỉnh 

gồm: Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông 

đường bộ, Trưởng phòng Cảnh sát đường thủy, Trưởng phòng Cảnh sát môi 

trường, Trưởng phòng Cảnh sát cơ động, Trưởng phòng Cảnh sát bảo vệ, 

Trưởng phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Trưởng phòng 

Quản lý xuất nhập cảnh, Trưởng phòng An ninh kinh tế, Trưởng phòng An 

ninh đối ngoại, Thủy đoàn trưởng …. 

Bổ sung 01 Điều quy định về thẩm quyền xử phạt của Kiểm lâm để đảm 

bảo các hành vi phạm về bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại các Vườn quốc gia, khu 

bảo tồn được phát hiện và xử lý kịp thời… 

Tại điểm a khoản 1 Điều 4 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 (được sửa 

đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Luật số 67/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính) đã giao Chính phủ quy định chi tiết nội 

dung này tại các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính của từng lĩnh vực. Để 

triển khai quy định này, đơn vị chủ trì soạn thảo đã bổ sung 02 Điều quy định về 

nội dung này tại Điều 57 và Điều 58 vào Dự thảo Nghị định, cụ thể: 

- Một là, quy định về trình tự, thủ tục thực hiện xử phạt vi phạm hành 

chính đối với vi phạm về sử dụng thiết bị VMS trên tàu cá trong quá trình hoạt 

động, vượt ranh giới ngoài của vùng khơi được phát hiện thông qua hệ thống 

quản lý giám sát tàu cá: Trình tự, thủ tục thực hiện xử phạt vi phạm hành chính 
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đối với hành vi khai thác thủy sản trái phép ở ngoài vùng biển Việt Nam bị 

nước ngoài bắt giữ, xử lý. 

- Hai là, giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn trình 

tự, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khai thác và bảo vệ  

nguồn lợi thủy sản trên biển và trong vùng thủy nội địa bởi hoạt động tuần tra, 

kiểm tra, kiểm soát trong khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên biển và 

vùng nước nội địa rất đặc thù, việc áp dụng trình tự, thủ tục về thanh tra để xử 

phạt là rất khó khăn vì không xác định được đối tượng cụ thể để công bố quyết 

định thanh tra…Mặt khác, hoạt động tác nghiệp trên biển và trong vùng nước 

nội địa là rất khó khăn. 

Tại mục này đã bổ sung một Điều quy định về sử dụng phương tiện, 

thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ trong việc phát hiện hành vi vi phạm. Do đặc thù về 

địa bàn tác nghiệp khó khăn nên việc sử phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp 

vụ trong việc phát hiện hành vi vi phạm là thật sự cần thiết; dữ liệu, tài liệu thu 

được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ sẽ rất hữu hiệu trong việc thực 

hiện xử phạt các hành vi vi phạm trong khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản. 

2.4. Chương IV. Điều khoản thi hành, gồm 03 Điều (từ Điều 60 đến Điều 62). 

Chương này quy định về hiệu lực thi hành, điều khoản chuyển tiếp và 

trách nhiệm hướng dẫn thi hành. 

Nghị định này khi được ban hành sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2022 

thay thế 01 văn bản hiện nay đang quy định về nội dung này. Các quy định 

chuyển tiếp được quy định để đảm bảo tạo thuận lợi cho người dân, doanh 

nghiệp trong quá trình hoạt động khi có sự chuyển đổi cách thức quản lý 

của cơ quan có thẩm quyền. 

V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHO VIỆC 

THI HÀNH VĂN BẢN SAU KHI ĐƯỢC THÔNG QUA  

Hiện nay, tại các cơ quan có thẩm quyền thực hiện chức năng thanh 

tra, cơ quan được giao nhiệm vụ thanh tra trong hoạt động thủy sản, các cơ 

quan công an, bộ đội biên phòng, cảnh sát biển, kiểm lâm, kiểm ngư, hải 

quan, quản lý thị trường… đã có tổ chức, nhân sự chuyên thực hiện thanh 

tra, kiểm tra hoạt động trong lĩnh vực thủy sản; các lực lượng này được 

đào tạo, hướng dẫn, có năng lực chuyên môn và được trang bị các trang 

thiết bị cần thiết phục vụ hoạt động thanh, kiểm tra trong lĩnh vực thủy 

sản. Đặc biệt, hiện nay Chính phủ đang và sẽ tiếp tục quan tâm đầu tư 

nguồn lực để thi hành pháp luật về thủy sản, trong đó tập trung để thực thi 

các quy định để chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không 

theo quy định. Do vậy, cơ bản đảm bảo nguồn lực triển khai thực hiện 

Nghị định sau khi được ban hành. 



14 

Ngoài ra, công tác thanh tra, kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực thủy sản cũng góp phần gia tăng ngân sách từ nguồn xử phạt 

vi phạm hành chính, giảm tiêu cực, thất thoát, lãng phí; thúc đẩy quá t rình 

tháo gỡ “Thẻ Vàng” của Ủy ban Châu Âu đối với sản phẩm thủy sản có 

nguồn gốc từ khai thác của Việt Nam. 

Chính vì vậy, với nguồn lực sẵn có hiện đang thực hiện và tiếp tục 

được quan tâm bố trí từ Trung ương xuống địa phương đã bảo đảm điều 

kiện cho việc thi hành Nghị định khi được ban hành. 

VI.  NHỮNG VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN  

(Mục này sẽ bổ sung sau khi có ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp) 

Trên đây là những nội dung cơ bản liên quan đến Dự thảo Nghị định 

quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản, Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./. 

Xin gửi kèm theo: (1) Dự thảo Nghị định; (2) Bản tổng hợp ý kiến góp ý của 

các cơ quan, tổ chức, cá nhân về dự thảo Nghị định. 
 

Nơi nhận: 
- Bộ Tư pháp (để thẩm định); 

- Bộ trưởng Lê Minh Hoan (để b/c); 

- Lưu: VT, TCTS. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
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